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Số:            /TSKN-KTTS 
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nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2026 

 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng 

 

Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư nhận được Công văn số 7178/SNNMT-

CCTSCNTY ngày 18/6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải 

Phòng về cho ý kiến triển khai lắp đặt thí điểm hệ thống nhật ký khai thác thủy sản 

điện tử S-10 của Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao thuộc Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cục Thuỷ sản và Kiểm có ý kiến như sau: 

- Hệ thống Nhật ký điện tử S-10 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ 

cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam liên kết với Công 

ty TNHH Công nghệ SMARTRF Việt Nam phát triển, đã được Cục Thuỷ sản 

và Kiểm ngư tích hợp vào hệ thống Nhật ký khai thác thuỷ sản và nhật ký thu 

mua, chuyển tải thuỷ sản điện tử dùng chung của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường (tại Thông báo số 2412/TB-TSKN ngày 06/7/2026).  

- Ngoài ra đến thời điểm hiện tại, Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư đã công bố 

07 nhà cung cấp dịch vụ Nhật ký điện tử đủ điều kiện tích hợp vào hệ thống 

dùng chung của Bộ (Chi tiết thông tin các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Phụ lục 

kèm theo). 

- Do vậy, căn cứ Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Nhật ký 

khai thác thuỷ sản và nhật ký thu mua, chuyển tải thuỷ sản điện tử của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 4407/QĐ-BNNMT ngày 

23/10/2025, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng chỉ 

đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các Nhà cung cấp dịch vụ đã được 

tích hợp trên hệ thống dùng chung của Bộ tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng 

dẫn ngư dân sử dụng Nhật ký điện tử theo quy định. 

Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành 

phố Hải Phòng nghiên cứu, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Chi cục Thuỷ sản, Chăn nuôi và Thú y 

thành phố Hải Phòng (để t/h); 

- Lưu: VT, KTTS (NVM). 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Duyên Hải 



 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TÍCH HỢP VÀO HỆ THỐNG NHẬT KÝ 

ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG CỦA BỘ 

(Kèm theo Công văn số:            /TSKN-KTTS ngày     tháng     năm 2026 của 

Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư) 

1. Công ty TNHH Hiệp lực Phát triển Việt (SDVICO) 

- Địa chỉ: 283 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh. 

- Người đại diện Pháp luật: Trần Thái Sơn, Giám đốc Công ty. 

- Website: https://www.sdvico.vn; điện thoại liên hệ: 0915.476.436 

- Tên giải pháp: Hệ thống Nhật ký khai thác điện tử - SCONECT, bao gồm 

phần cứng, phần mềm và nền tảng kết nối đồng bộ. 

2. Công ty cổ phần Viễn thông Năng lượng TCOMIE 

- Địa chỉ: L17-11, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Sài 

Gòn, TP. Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Pháp luật: Hoàng Lê Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

- Website: https://tcomie.com; điện thoại liên hệ: 0907.567.748 

- Tên giải pháp: Phần mềm hệ thống Hải trình tàu thuyền. 

3. Công ty Cổ phần Giải Pháp Phần mềm GTO 

- Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh. 

- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Luân, Giám đốc Công ty. 

- Website: https://gto-software.com; điện thoại liên hệ: 0982.613.195 

- Tên giải pháp: Nhật ký điện tử GTO. 

4. Cổ phần Viễn thông VTC 

- Địa chỉ: số 614 (lầu 3) đường Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài, TP. Hồ 

Chí Minh. 

- Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Tiến, Chủ tịch hội đồng quản trị. 

- Website: https://www.vtctelecom.com.vn/; điện thoại liên hệ: 0914994360 

- Tên giải pháp: Hệ thống Nhật ký điện tử. 

5. Công ty CP Thiết bị điện - điện tử Bách Khoa (Định vị Bách Khoa). 

- Địa chỉ: 561 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, TP. Hải Phòng.  

- Người đại diện pháp luật: bà Nguyễn Thị Hân, Giám đốc Công ty.  

- Phụ trách kỹ thuật: Nguyễn Quốc Dương, điện thoại: 0969.121998.  

- Website: https://dinhvibachkhoa.vn/  

- Tên giải pháp: Nhật ký điện tử Bách Khoa. 

https://www.sdvico.vn/
https://tcomie.com/
https://gto-software.com/
https://www.vtctelecom.com.vn/
https://dinhvibachkhoa.vn/
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6. Công ty TNHH Công nghệ SMARTRF Việt Nam liên danh với Trung 

tâm đổi mới sáng tạo công nghệ cao 

- Đơn vị triển khai: Công ty TNHH Công nghệ SMARTRF Việt Nam  

- Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà 3D Center, số 3 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, TP. Hà Nội.  

- Người đại diện pháp luật: bà Hà Thị Cẩm Tú, Giám đốc. 

- Phụ trách kỹ thuật: Nguyễn Bá Lãm, điện thoại: 0365.580.299  

- Tên giải pháp: Hệ thống Nhật ký điện tử S-10. 

7. Công ty Cổ phần thiết bị hàng hải - MECOM 

- Địa chỉ: số 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. 

- Người đại diện pháp luật: ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc. 

- Phụ trách kỹ thuật: Lê Việt Hùng, điện thoại: 0918.226.360. 

- Website: https://mecom.com.vn/ 

- Tên giải pháp: Hệ thống ghi nhật ký khai thác thuỷ sản điện tử MECOM 

NKT-01. 

 

 
 

https://mecom.com.vn/
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